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 TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ MỸ 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
   

 

     Số:  01/2019/QĐST-DS 

     
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Phú Mỹ, ngày 28 tháng 01 năm 2019 

  

QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ  

V/v: “Tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Cao Xuân Long 

 Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Thư ký Toà án nhân dân thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

tham gia phiên họp: Ông Đặng Quang Nam -  Kiểm sát viên. 

 

Ngày 28 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu mở phiên h p s  th m c ng khai giải quyết việc dân s  thụ  ý số 

159 2018 T ST - VDS ngày 11 12 2018 v  việc: Tuyên bố một người có khó khăn 

trong nhận thức,  àm chủ hành vi; theo Quyết định mở phiên h p số 01 2019 QĐST-

MPH ngày 24 tháng 01 năm 2019, gồm những người tham gia tố tụng sau đây:  

 g  i yê      gi i   y t  i     n   : Ông Phan Viết T, sinh năm 1970; địa 

chỉ: Tổ 8, th n X, xã Y, huyện Z, tỉnh Quảng Nam. 

 
NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 
 Anh Phan Viết G, sinh năm 2001,  à con của  ng Phan Viết T và bà Nguyễn 

Thị Diệu H. Anh G bị bệnh từ khi sinh ra, nguyên nhân  à sinh thiếu tháng (mang thai 

05 tháng), thiếu cân (cân nặng 1,6 kg), phải nu i bằng phư ng pháp đặc biệt; hiện 

nay, kh ng đi được, bại hai chi, vệ sinh cá nhân kh ng  àm được, suy giảm trí nhớ và 

đang được gửi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội.  

 Để th c hiện việc giám hộ cho con, ông Phan Viết T yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Tuyên bố anh Phan Viết G có khó khăn trong nhận thức,  àm chủ hành vi.  

 Tại phiên h p, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ cho rằng: Căn cứ 

vào Kết  uận giám định pháp y tâm thần số 5475 2018 K GĐTC ngày 20 12 2018 

của Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu v c Tp. Hồ Chí Minh, đ  nghị Tòa án 

chấp nhận yêu cầu của  ng Phan Viết T, tuyên bố anh Phan Viết G  à người có khó 

khăn trong nhận thức,  àm chủ hành vi; chỉ định người giám hộ cho anh G là ông 

Phan Viết T.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài  iệu, chứng cứ có trong hồ s  việc dân s  được th m 

tra tại phiên h p; ý kiến của các đư ng s  và đại diện Viện kiểm sát tại phiên h p, 

Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ nhận định: 
 

[1] Về tố tụng:  
Căn cứ vào đ n khởi kiện của  ng Phan Viết T, Tòa án xác định quan hệ pháp 

 uật  à: tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức,  àm chủ hành vi. Người bị 

yêu cầu có n i cư trú tại địa bàn thị xã Phú Mỹ, nên được xác định đây  à việc dân s , 

thuộc th m quy n giải quyết của Tòa án nhân dân thi xã Phú Mỹ theo quy định tại 

Đi u 27 và Đi u 39 Bộ  uật tố tụng dân s  năm 2015.  
 

[2] Về nội dung:  

[2.1] Căn cứ để xác định anh Phan Viết G có khó khăn trong nhận thức,  àm 

chủ hành vi:  

Anh Phan Viết G, sinh năm 2001, bị bệnh từ khi sinh ra, nguyên nhân  à sinh 

thiếu tháng (mang thai 05 tháng), thiếu cân (cân nặng 1,6 kg), phải nu i bằng phư ng 

pháp đặc biệt; hiện nay, kh ng đi được, bại hai chi, vệ sinh cá nhân kh ng  àm được, 

suy giảm trí nhớ và đang được gửi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội. Năm 2014, UBND 

xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác nhận: khuyết tật vận 

động, mức độ khuyết tật vào  oại đặc biệt nặng.  

Tại Kết  uận giám định pháp y tâm thần số 5475 2018 K GĐTC ngày 

20 12 2018 của Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu v c Tp. Hồ Chí Minh đã 

kết  uận: “V  y h c: Anh G bị bệnh chậm phát triển tâm thần trung bình Bại não 

(F71/G80-ICD10); v  khả năng nhận thức và đi u khiển hành vi: Anh G hạn chế khả 

năng nhận thức và đi u khiển hành vi”.  

Do đó, trên c  sở kết  uận giám định pháp y tâm thần, Tòa án có đủ c  sở để 

xác định: Anh Phan Viết G  à người thành niên, kh ng đủ khả năng nhận thức,  àm 

chủ hành vi do tình trạng thể chất, tinh thần nhưng chưa mất năng   c hành vi dân s ; 

căn cứ vào Đi u 23 Bộ  uật dân s  2015 việc tuyên bố anh G có khó khăn trong nhận 

thức,  àm chủ hành vi  à hoàn toàn có căn cứ.   

[2.2] Chỉ định người giám hộ cho anh Phan Viết G:  

Mẹ đẻ của anh G  à bà Nguyễn Thị Diệu H, sinh năm 1977, đã chết vào năm 

2012; nay anh G có ó khó khăn trong nhận thức,  àm chủ hành vi, căn cứ vào Đi u 46, 

Đi u 48 Bộ  uật dân s  2015, Tòa án chỉ định người giám hộ cho anh G là ông Phan 

Viết T, sinh năm 1970 ( à cha đẻ của anh G).  

Quy n và nghĩa vụ của người giám hộ ( ng Phan Viết T) được th c hiện theo 

quy định của pháp  uật.  
 

[3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Phan Viết T phải chịu số ti n: 

300.000 đồng.  
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Căn cứ Đi u 23, Đi u 46, Đi u 48, Đi u 57, Đi u 58 và Đi u 59 Bộ  uật dân s  

2015; Đi u 27, Đi u 39, Đi u 372, Đi u 376, Đi u  378 và Đi u 379 Bộ  uật tố tụng 

dân s  năm 2015; Đi u 37 Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 - 12 - 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Tuyên bố anh Phan Viết G, sinh ngày 04/10/2001 có khó khăn trong nhận 

thức,  àm chủ hành vi;  

Chỉ định  ng Phan Viết T, sinh ngày 25/5/1970 (cha của anh Phan Viết G) làm 

người giám hộ cho anh Phan Viết G. Quy n và nghĩa vụ của người giám hộ ( ng Phan 

Viết T) được th c hiện theo quy định của pháp  uật.  

-  ệ phí s  th m giải quyết việc dân s : Ông Phan Viết T nộp 300.000đ (Ba 

trăm nghìn đồng), được khấu trừ vào số ti n 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) ti n tạm 

ứng  ệ phí đã nộp theo biên  ai số 0006688 ngày 11 12 2018 của Chi cục Thi hành án 

dân s  thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;  ng T đã nộp xong  ệ phí. 

- Quy n kháng cáo, kháng nghị:  

Người yêu cầu giải quyết việc dân s  có quy n kháng cáo quyết định giải quyết 

việc dân s  trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định.  

Viện kiểm sát cùng cấp có quy n kháng nghị quyết định giải quyết việc dân s  

trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên tr c tiếp có quy n kháng nghị trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- VKSND thị xã Phú Mỹ; 

- CCTHADS thị xã Phú Mỹ; 

- Người yêu cầu; 

-  ưu hồ s  vụ việc.                                                                       

 
 
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  
(Đã ký tên và đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 

Cao Xuân Long 
  

 


